
Toán Lý Hóa Sinh Văn Sử Địa NN CD CN TD ÂN MT TC CP KP TBCM Học lực Hạnh kiểm Danh hiệu Ghi chú1 Huỳnh Ngọc Như Anh 9.3 8.1 9.1 7.9 7.8 9.4 8.9 9.5 8.7 Đ Đ Đ 9.1 2 - 8.8 Giỏi Tốt HS Giỏi2 Trương Thị Hồng Châu 6.4 6.1 7.3 7.2 6.6 7.9 6.1 8.1 6.9 Đ Đ Đ 7.7 - - 7.0 Khá Tốt HS T.Tiến3 Huỳnh Hoà 4.3 2.9 6.1 5.8 4.2 5.3 4.2 8.1 5.8 Đ Đ Đ 6.2 - - 5.3 Yếu Tốt4 Ngô Quốc Hoàng 3.9 6.5 5.9 6.2 5.3 7.6 4.0 7.6 7.7 Đ Đ Đ 6.4 - - 6.1 T.Bình Tốt5 Trần Huy Hoàng 7.0 5.1 7.8 6.9 8.1 6.9 7.2 8.7 8.9 Đ Đ Đ 7.7 - - 7.4 Khá Khá HS T.Tiến6 Ngô Sỹ Kiến Huy 7.8 5.7 8.1 7.5 5.8 7.8 6.3 8.9 8.7 Đ Đ Đ 8.1 2 - 7.5 Khá Tốt HS T.Tiến7 Lê Văn Hùng 7.6 5.9 8.4 7.5 8.3 8.9 7.1 8.9 8.8 Đ Đ Đ 8.1 - - 8.0 Khá Tốt HS T.Tiến8 Hồ Văn Kiệt 6.7 6.4 7.2 6.7 6.0 6.5 7.5 8.6 8.0 Đ Đ Đ 7.3 - - 7.1 Khá Khá HS T.Tiến9 Lã Xuân Lãm 2.4 3.1 6.0 5.3 4.2 4.5 4.0 7.4 5.0 Đ Đ Đ 5.6 - - 4.8 Yếu Tốt10 Nguyễn Thành Lộc 8.9 6.9 8.4 7.7 7.6 9.3 9.7 8.8 8.9 Đ Đ Đ 8.5 - - 8.5 Giỏi Tốt HS Giỏi11 Lê Thị Kiều Ly 4.1 4.8 7.6 6.4 6.1 5.8 7.6 9.1 7.3 Đ Đ Đ 7.5 - - 6.6 T.Bình Tốt12 Nguyễn Thị Thanh Ly 3.4 3.5 5.7 6.6 5.0 5.3 2.9 7.7 6.5 Đ Đ Đ 5.9 5 - 5.3 Yếu Tốt13 Huỳnh Thị Diễm My 8.0 5.6 8.6 8.4 7.8 9.2 8.5 9.8 9.1 Đ Đ Đ 8.0 2 - 8.3 Khá Tốt HS T.Tiến14 Lê Thị Kiều My 2.8 4.2 5.5 6.4 4.3 5.9 3.5 9.0 6.2 Đ Đ Đ 5.4 2 - 5.3 Yếu Tốt15 Nguyễn Thị Kim Ngân 3.9 5.0 6.8 6.0 4.6 5.7 4.3 7.1 8.2 Đ Đ Đ 6.9 - - 5.9 T.Bình Khá16 Huỳnh Hoàng Diệu Ny 8.0 7.0 9.1 7.6 7.5 9.2 7.9 8.6 8.9 Đ Đ Đ 7.6 - - 8.1 Giỏi Tốt HS Giỏi17 Phạm Thị Tuyết Phương 7.5 7.9 8.5 7.5 7.2 8.0 9.2 9.1 8.6 Đ Đ Đ 7.9 - - 8.1 Khá Tốt HS T.Tiến18 Nguyễn Văn Phước 3.8 5.5 6.3 6.3 4.0 4.6 6.1 7.6 6.1 Đ Đ Đ 7.6 5 - 5.8 T.Bình Tốt19 Từ Thị Tố Quyên 8.1 7.2 7.4 7.7 6.3 8.2 8.4 9.3 8.6 Đ Đ Đ 7.9 - - 7.9 Khá Tốt HS T.Tiến20 Lê Ngọc Quỳnh 5.9 6.7 7.3 7.3 5.9 7.9 6.9 8.4 8.9 Đ Đ Đ 8.1 - - 7.3 Khá Tốt HS T.Tiến21 Mai Quang Sơn 4.3 5.1 5.9 5.8 3.6 4.4 3.5 6.7 5.4 Đ Đ Đ 6.2 - - 5.1 T.Bình Tốt22 Thái Vĩnh Sơn 7.2 6.0 7.5 6.6 5.7 6.1 6.0 8.1 8.8 Đ Đ Đ 8.3 - - 7.0 Khá Khá HS T.Tiến23 Dương Thị Thanh Thảo 6.6 6.1 8.3 7.7 6.3 6.6 6.3 9.1 8.2 Đ Đ Đ 8.8 - - 7.4 Khá Tốt HS T.Tiến24 Ngô Mai Thị Thảo 3.4 3.6 7.0 6.5 5.9 7.1 4.6 8.9 5.9 Đ Đ Đ 6.5 - - 5.9 Yếu Tốt25 Nguyễn Thị Phương Thảo 9.6 7.4 9.2 8.2 8.6 9.1 9.2 9.3 9.7 Đ Đ Đ 9.4 - - 9.0 Giỏi Tốt HS Giỏi26 Trần Văn Tiến 2.3 2.2 3.7 5.1 3.6 5.1 3.5 6.8 3.8 Đ Đ Đ 4.8 - 2 4.1 Yếu Khá27 Trần Hữu Trực 4.7 3.3 5.7 5.5 5.6 5.9 3.5 7.6 7.5 Đ Đ Đ 5.0 - - 5.4 Yếu Khá28 Huỳnh Tuấn 6.7 5.0 6.0 6.5 5.5 6.9 5.1 8.0 6.6 Đ Đ Đ 7.5 - - 6.4 T.Bình Tốt
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29 Ngô Thanh Vân 6.8 6.5 7.7 7.4 7.7 8.0 6.5 9.1 8.3 Đ Đ Đ 8.2 - - 7.6 Khá Tốt HS T.Tiến30 Lê Văn Vinh 6.6 5.3 6.7 6.5 4.7 6.1 4.7 8.0 7.3 Đ Đ Đ 6.9 - - 6.3 T.Bình Khá31 Từ Thị Vy Vy 3.3 3.2 5.4 4.8 4.8 3.3 3.6 5.6 3.8 Đ Đ Đ 7.2 - - 4.5 Yếu Khá32 Huỳnh Thị Kim Yến 8.0 7.1 9.2 8.1 8.9 9.4 8.1 9.5 9.4 Đ Đ Đ 8.5 - - 8.6 Giỏi Tốt HS Giỏi33 Lê Thu Yến 8.1 6.2 7.7 7.7 8.5 9.1 7.9 9.5 9.2 Đ Đ Đ 8.2 - - 8.2 Khá Tốt HS T.Tiến34 Bùi Long Cao Ý 6.0 7.4 6.9 6.6 5.4 7.1 7.7 8.4 7.3 Đ Đ Đ 7.8 - - 7.1 Khá Tốt HS T.Tiến35
Tổng số học sinh: 34 SL Tỉ lệ % SL Tỉ lệ %Nam: 16 5 14.71% 26 76.47%Nữ: 18 14 41.18% 8 23.53%7 20.59% 0 0.00%8 23.53% 0 0.00%0 0.00% 34 100.00%26 76.47%
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